DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS

(Kém theo quyét dinh so/ Attachment with decision: 625 /0D - VPCNCLQG
ngay 18 thdang 03 nam 2026 ciia giam doc Vin phong Cong nhdn Chat lugng quoc gia/

of BoA Director)
Tén phong xet nghiém: Khoa Xét nghiém
Medical Laboratory: Clinical Laboratory Department
Co quan chu quan: Bénh vién K
Organization: Vietnam National Cancer Hospital
Linh vyc xét nghiém: Huyét hoc
Field of medical testing: Hematology
Nguoi phu trach/ Diéu Thi Thuy Chuyén
Representative: Dieu Thi Thuy Chuyen

S6 hiéu/ Code: VILAS MED 211

Chuan muc cong nhan/ Accreditation criteria: 1ISO 15189:2022

Hiéu luc/ Validation: tix ngayl8 /3 /2026 dén nam 14/01/2030

Dia chi/ Address: S6 30 Cau Bwou, Phwong Thanh Liét, Thanh pho Ha Ni
Ny 30 Cau Buou Street, Thanh Liet Ward, Ha Noi City

Dia diém/Location: S6 30 Cau Bwou, Phwong Thanh Liét, Thanh pho Ha Noi

Ny 30 Cau Buou Street, Thanh Liet Ward, Ha Noi City
Dién thoai/Tel: 0395564200
Email: khoaxetnghiembvk@gmail.com

Website: www.benhvienk.vn
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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS

VILAS Med 211

Linh vue xét nghiém: Huyét hoc

Discipline of medical testing: Hematology

Loai mau
£ £ A X Nguyén ly/ Ky thuét
STT (chat chorcl‘g))dong-neu Tén cac chi tiéu xét nghiém xét nghiém Phuwong phap xét nghiém
No. Type of sample (The name of medical tests) (Principle/ Technical (Test method)
(anticoagulant-if any) test)
1 Pém sb luong Bach cau QTXN.HH.02
’ White blood cell count (WBC) Po quang (2025) (XN1000-R)
2 Determination of Homoglobin Opicat method QTXN HELO3
: (HBG) g (2025) (XN1000-R)
3 DPém sb lugng Hong ciu QTXN.HH.01
’ Red blood cell count (RBC) Tré khang (2025) (XN1000-R)
A Méu toan phin Dém s6 lugng Tiéu ciu Impedance QTXN.HH.05
’ (EDTA) Platelet count (PLT) (2025) (XN1000-R)
5 Whole Blood Pém sb lwong Bach ciu QTXN.HH.12
: (EDTA) White blood cell count (WBC) Po quang (2025) (DXH 900-1)
6 %mth lu-(.'mgt .HUYf{t]—s[ac to ‘obi Optical method QTXN.HH.13
. (;;g;rzma ion of Hemoglobin (2025) (DXH 900-1)
7 Pém sb luong Hong ciu QTXN.HH.11
' Red blood cell count (RBC) Tré khéng (2025) (DXH 900-1)
q Dém sé lugng Tiéu ciu Impedance QTXN.HH.15
’ Platelet count (PLT) (2025) (DXH 900-1)
Thoi gian thromboplastin timg phan
9 hoat hoa (APTTs) QTXN.HH.17
’ Activated partial thromboplastin (2025) (ACL TOP 550)
time in second
10 DPinh lugng Fibrinogen QTXN.HH.20
' Fibrinogen quantification (2025) (ACL TOP 550)
1 P . Thoi gian Prothrombin theo gidy QTXN.HH.19
© | Huyét twong (Citrat) | prothrombin time in second Po quang (2025) (ACL TOP 550)
I(JgZZS Thoi gian thromboplastin timg phan Optical method
12 hoat hoa (APTTs) QTXN.HH.27
’ Activated partial thromboplastin (2025) (CS - 2500)
time in second
13 DPinh lugng Fibrinogen QTXN.HH.22
' Fibrinogen quantification 2025) (CS - 2500
gen g
14 Thoi gian Prothrombin theo giay QTXN.HH.24
) Prothrombin time in second (2025) (CS - 2500)
Ghi chi/ Note:

QTXN.HH....: Phuong phap do PXN xay dung/ Laboratory developed method

Trudng hop Khoa Xét nghiém, Bénh vién K cung cap dich vu xét nghiém phai dang ky hoat dong va dugc cip gidy ching
nhan diang ky hoat dong theo quy dinh cta phap ludt truée khi cung cip dich vu nay/ It is mandatory for the Clinical
Laboratory Department, Vietnam National Cancer Hospital that provides the medical testing services must register their
activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.

AFM 01.11

Lan ban hanh/Issued No: 4.26

Soat xét/ngay/ Revised/dated:

TrangPage: 2/2




		hoanglan@boa.gov.vn
	2026-03-17T11:21:45+0700
	Hà Nội
	Quách Hoàng Lan
	Ký số


		2026-03-18T04:35:09+0000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-18T15:06:12+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-18T15:06:43+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-18T15:06:48+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-18T15:07:07+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




